THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI CHUYÊN – TRƯỜNG TH THANH AM

Học kì I - Năm học: 2022 – 2023 (Áp dụng từ 05/9/2022)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tin (Xuân)
	TD (Vân)
	TD

(Tùng)
	NN(Lên)
	NN(Thu)
	NN(Khuê)
	MT (P.Anh)
	MT(Hằng)
	Â.N (Giang)
	TV (Hiền)
	T. AM
	T. BM

	2
	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	5A6
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	3A2
	4A4
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	4A5
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều

K3 shcm
	5
	3A2
	3A3
	3A1
	3A4
	5A1(BM)
	5A5
	3A5
	
	3A6
	1A1
	
	

	
	
	6
	3A3
	3A2
	2A1
	3A5
	5A1(BM)
	5A6
	3A4
	3A6
	3A1
	2A2
	
	

	
	
	7
	3A1
	5A2
	3A4
	3A6
	5A3
	1A4*
	3A3
	4A5
	1A2
	2A6
	
	

	
	
	8
	
	5A3
	4A5
	5A4*
	5A2
	4A3
	
	
	
	
	
	

	3
	Sáng


	1
	3A4
	4A1
	
	2A3*
	1A2*
	4A4
	1A5
	
	5A6
	
	
	

	
	
	2
	3A5
	4A2
	4A3
	2A5*
	3A1
	1A4*
	
	
	2A4
	
	
	

	
	
	3
	3A6
	
	4A4
	5A4
	1A1*
	4A3
	
	
	3A3
	
	
	

	
	
	4
	5A4
	
	5A5
	2A6*
	3A3
	1A5*
	
	
	3A4
	1A2
	
	

	
	Chiều

K2 shcm
	5
	5A2
	
	2A3
	2A1*
	3A1
	5A5
	2A4
	2A5
	2A2
	5A1
	1A1
	2A6

	
	
	6
	5A3
	2A5
	3A6
	2A2*
	3A2
	5A6
	2A3
	2A1
	2A6
	1A4
	1A3
	2A4

	
	
	7
	5A1
	2A6
	3A5
	2A4*
	3A3
	4A2
	2A2
	
	2A1
	5A5
	1A2
	2A5

	4
	Sáng
	1
	
	
	2A1
	1A3*
	3A1
	4A3*
	
	
	2A3
	2A4
	
	

	
	
	2
	4A5
	2A2
	
	5A4
	3A3
	1A5*
	
	
	2A6
	1A3
	
	

	
	
	3
	5A5
	2A5
	
	3A4*
	3A2
	4A4*
	4A1
	
	4A3
	
	
	

	
	
	4
	5A6
	3A3
	1A4
	3A6*
	5A1
	4A5*
	4A2
	
	3A5
	
	
	

	
	Chiều

K1 shcm
	5
	4A1
	1A2
	5A6
	3A4
	3A1*
	4A3
	1A3
	1A1
	1A5
	2A3
	2A1
	1A4

	
	
	6
	4A2
	1A3
	3A4
	3A5
	3A2*
	5A5
	1A4
	1A2
	1A1
	4A1
	2A2
	1A5

	
	
	7
	4A3
	1A1
	1A5
	3A6
	3A3*
	
	
	
	5A1
	4A2
	2A3
	

	
	
	8
	4A4
	
	
	
	5A2
	5A6*
	
	
	
	5A3
	
	

	5
	Sáng

TA shcm

(Tiết 1,2)
	1
	
	2A4
	
	3A5
	1A1*
	4A1
	1A4
	
	2A5
	
	
	

	
	
	2
	5A6
	1A3
	2A3
	3A6
	1A2*
	4A4
	1A5
	
	5A3
	
	
	

	
	
	3
	5A5
	5A2
	5A1
	1A3*
	3A1
	4A5
	3A2
	
	2A4
	4A3
	
	

	
	
	4
	
	2A6
	3A6
	3A4
	3A2
	5A5*
	5A3
	
	5A4
	4A4
	
	

	
	Chiều

K4 shcm
	5
	4A2
	5A4
	4A3
	2A6*
	4A1**
	4A1**
	4A4
	
	4A5
	2A1
	1A1
	3A5

	
	
	6
	4A1
	2A2
	4A5
	3A5*
	4A2**
	4A2**
	4A3
	
	4A4
	 5A4
	1A2
	3A4

	
	
	7
	4A3
	4A1
	3A5
	2A5*
	5A3**
	5A3**
	3A1
	
	4A2
	5A2
	1A3
	3A6

	
	
	8
	4A5
	4A2
	4A4
	5A4
	5A2**
	5A2**
	
	
	4A1
	5A6
	
	

	6
	Sáng
	1
	
	1A1
	1A5
	2A4*
	4A1**
	4A1**
	2A6
	
	2A5
	
	2A1
	

	
	
	2
	5A1
	5A3
	1A4
	2A3*
	4A2**
	4A2**
	5A4
	
	1A3
	
	2A2
	

	
	
	3
	5A2
	1A2
	
	2A1*
	5A3**
	5A3**
	
	
	1A4
	2A5
	2A3
	

	
	
	4
	4A4
	2A4
	3A1
	2A2*
	5A2**
	5A2**
	
	
	3A2
	
	
	

	
	Chiều

K5 shcm

(Tiết 5,6)
	5
	5A4
	3A2
	5A6
	3A5
	5A3
	4A1
	5A1
	5A5
	5A2
	1A5
	3A1
	

	
	
	6
	5A3
	5A4
	5A1
	3A6
	3A3
	4A2
	5A2
	5A6
	5A5
	4A5
	3A2
	

	
	
	7
	
	
	5A5
	3A4
	5A1
	4A5
	
	
	
	
	3A3
	

	
	Tổngsố
	
	28
	28
	28
	33
	35
	36
	22
	8
	31
	22
	15
	8


THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI 1, 2 – TRƯỜNG TH THANH AM

Học kì I - Năm học: 2022 – 2023 (Áp dụng từ 05/9/2022)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	1A1
	1A2
	1A3
	1A4
	1A5
	2A1
	2A2
	2A3
	2A4
	2A5
	2A6

	2
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Chiều


	5
	Thư viện
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức

	
	
	6
	Đạo đức
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	Thể dục
	Thư viện
	TNXH
	TNXH
	TNXH
	HDH

	
	
	7
	HĐTN
	Âm nhạc
	HDH
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Thư viện

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sáng


	1
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Toán
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Toán

	
	
	3
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	TNXH
	Thư viện
	TNXH
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh

	
	Chiều

K2 shcm
	5
	Toán (Ismart)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật
	Toán (BM)

	
	
	6
	Tiếng Việt
	HDH
	Toán (Ismart)
	Thư viện
	TNXH
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật
	Toán (BM)
	Thể dục
	Âm nhạc

	
	
	7
	HDH
	Toán (Ismart)
	HDH
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	HDH
	Tiếng Anh
	Toán (BM)
	Thể dục

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Toán
	Âm nhạc
	Thư viện
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thư viện
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Âm nhạc

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt

	
	
	4
	HDH
	TNXH
	Tiếng Việt
	Thể dục
	HĐTT
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	Chiều

K1 shcm
	5
	Mĩ thuật
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Toán (BM)
	Âm nhạc
	Toán (Ismart)
	TNXH
	Thư viện
	TNXH
	TNXH
	TNXH

	
	
	6
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Toán (BM)
	TNXH
	Toán (Ismart)
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	
	
	7
	Thể dục
	HDH
	HDH
	HDH
	Thể dục
	HDH
	HDH
	Toán (Ismart)
	HDH
	HDH
	HDH

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sáng


	1
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Âm nhạc
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Thể dục
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Tiếng Việt

	
	
	4
	TNXH
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Thể dục

	
	Chiều
	5
	Toán (Ismart)
	Tiếng Việt
	TNXH
	TNXH
	TNXH
	Thư viện
	HĐTN
	HĐTN
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Tiếng Anh

	
	
	6
	Tiếng Việt
	Toán (Ismart)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Thể duc
	TNXH
	HĐTn
	HDH
	TNXH

	
	
	7
	HDH
	HDH
	Toán (Ismart)
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Tiếng Anh
	HDH

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sáng
	1
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Toán (Ismart)
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	Mĩ thuật

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán (Ismart)
	Tiếng Anh
	TV
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán (Ismart)
	Toánn
	Thư viện
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Chiều
	5
	HĐTT
	HĐTT
	HĐTT
	HĐTT
	Thư viện
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	HDH
	HĐTN

	
	
	6
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	
	
	7
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL


THỜI KHÓA BIỂU  - KHỐI 3 - TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM
Học kì I - Năm học: 2022– 2023 (Áp dụng từ  5/9/2022)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	3A1
	3A2
	3A3
	3A4
	3A5
	3A6

	2
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Chiều

K3 shcm 
	5
	Thể dục
	Tin học
	Thể dục
	Ngoại ngữ
	Mĩ thuật
	Âm nhạc

	
	
	6
	Âm nhạc
	Thể dục
	Tin học
	Mỹ thuật
	Ngoại ngữ
	Mĩ thuật

	
	
	7
	Tin
	HDH
	Mĩ thuật
	Thể dục
	HDH
	Ngoại ngữ

	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	3
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tin
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tin
	Toán

	
	
	3
	Toán
	Tiếng Việt
	Âm nhạc 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tin

	
	
	4
	Công nghệ
	Đạo đức
	Ngoại ngữ
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Đạo đức

	
	
	5
	Ngoại ngữ
	TNXH
	TNXH
	TNXH
	TNXH
	TNXH

	
	
	6
	TNXH
	Ngoại ngữ
	HDH
	Công nghệ 
	HDH
	Thể dục

	
	
	7
	HDH
	HDH
	Ngoại ngữ
	HDH
	Thể dục
	HDH

	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	4
	Sáng
	1
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Tiếng Việt  
	Ngoại ngữ
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Tiếng  Việt
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ*

	
	Chiều
	5
	Ngoại ngữ*
	HDH
	Đạo đức 
	Ngoại ngữ*
	HĐTN
	Công nghệ

	
	
	6
	HDH
	Ngoại ngữ*
	HDH
	Thể dục
	Ngoại ngữ
	HDH

	
	
	7
	HDH
	HDH
	Ngoại ngữ*
	HDH
	HDH
	Ngoại ngữ

	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Ngoại ngữ
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Ngoại ngữ

	
	
	3
	Ngoại ngữ
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	4
	Đạo đức
	Ngoại ngữ
	TNXH
	Ngoại ngữ
	TNXH
	Thể dục

	
	Chiều
	5
	TNXH
	TNXH
	Công nghệ
	HĐTN 
	T- BM
	TNXH

	
	
	6
	HDH
	Công nghệ
	HDH
	T- BM
	Ngoại ngữ*
	HDH

	
	
	7
	Mỹ thuật
	HDH
	HDH
	HDH
	Thể dục
	T. BM

	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	6
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	HĐTN
	HĐTN 
	HĐTN
	TNXH
	HDH
	HĐTN

	
	
	4
	Thể dục
	Âm nhạc
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	
	Chiều
	5
	T.A Ismart
	Thể dục
	Sinh hoạt lớp 
	HDH
	Ngoại ngữ
	HDH

	
	
	6
	HDH
	T.A Ismart
	Ngoại ngữ
	Sinh hoạt lớp
	Công nghệ
	Ngoại ngữ

	
	
	7
	Sinh hoạt lớp
	Sinh hoạt lớp
	T.A Ismart
	Ngoại ngữ
	Sinh hoạt lớp
	Sinh hoạt lớp

	
	
	8
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU – KHỐI 4, 5 – TRƯỜNG TH THANH AM

Học kì I - Năm học: 2022 – 2023 (Áp dụng từ 05/9/2022)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	4A1
	4A2
	4A3
	4A4
	4A5
	5A1
	5A2
	5A3
	5A4
	5A5
	5A6

	2
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	toán
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc
	Ngoại ngữ

	
	
	3
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tiếng Anh 
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Chính tả
	LT&C
	Chính tả
	Chính tả
	Tập đọc

	
	Chiều


	5
	Khoa học
	Khoa học
	Khoa học 
	Chính tả
	Khoa học
	Ngoại ngữ
	Khoa học
	Lịch sử
	Lịch sử
	Ngoại ngữ
	Đạo đức

	
	
	6
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức 
	HDH
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH
	Khoa học
	Lịch sử
	Ngoại ngữ

	
	
	7
	Kĩ thuật
	Kĩ thuật
	HDH
	Khoa học
	Mĩ thuật
	Lịch sử
	Thể dục
	Ngoại ngữ
	HDH
	HĐNGCK
	Lịch sử

	
	
	8
	HDH
	HDH
	Tiếng Anh
	HDH
	Thể dục
	Kĩ thuật
	Ngoại ngữ
	Thể dục
	Ngoại ngữ
	HDH
	HDH

	3
	Sáng


	1
	Thể dục
	Toán
	Toán 
	Tiếng Anh 
	Toán
	Toán
	LT&C
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc

	
	
	2
	Toán
	Thể dục
	Thể dục
	Toán
	Chính tả 
	Chính tả
	KC
	Chính  tả
	LTVC
	Kể chuyện
	Toán

	
	
	3
	LTVC
	LTVC
	Tiếng Anh
	Thể dục
	LTVC
	LT&C
	Toán
	TLV
	Ngoại ngữ
	Khoa học
	Chính tả

	
	
	4
	Kể chuyện
	Kể chuyện
	LTVC
	LTVC
	Kể chuyện
	HDH
	Đạo đức
	Khoa học
	Tin học
	Thể dục
	LTVC

	
	Chiều

K2 shcm
	5
	Lịch sử
	Lịch sử
	Kể chuyện
	Lịch sử
	Lịch sử
	Thư viện
	Tin 
	Địa lí
	Địa lí
	Ngoại ngữ
	Khoa học

	
	
	6
	Địa lí
	HDH
	Lịch sử
	Kể chuyện
	Đạo đức
	HDH
	Khoa học
	Tin học
	Đạo đức
	HDH
	Ngoại ngữ

	
	
	7
	HDH
	Tiếng Anh
	HDH
	HDH
	HDH
	Tin học
	HDH
	HDH
	HDH
	Thư viện
	HDH

	4
	Sáng
	1
	Toán
	Tập đọc
	Tiếng Anh*
	Toán 
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	TLV
	Toán
	Tập đọc
	Tin học
	Tập đọc
	TLV
	Tập đọc
	Ngoại ngữ
	LTVC
	Tập đọc

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Toán
	Âm nhạc
	Tiếng Anh*
	Tập đọc
	TLV
	Toán
	LT&C
	Toán
	Tin học
	TLV

	
	
	4
	Tập làm văn
	Mĩ thuật
	Tập đọc
	Tập làm văn
	Tiếng Anh *
	Ngoại ngữ
	HĐNGCK
	Đạo đức
	Kể chuyện
	Toán
	Tin học

	
	Chiều

K1 shcm
	5
	Tin
	Địa lý
	Tiếng Anh 
	Khoa học
	Địa lý
	Khoa học
	Địa lí
	Kể chuyện
	Kĩ thuật
	Đạo đức
	Thể dục

	
	
	6
	Thư viện
	Tin học
	Địa lí
	Địa lí
	Kĩ thuật
	HĐNGCK
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Khoa học
	Ngoại ngữ
	Kĩ thuật  

	
	
	7
	Khoa học
	Thư viện
	Tin
	HDH
	HĐNGCK
	Âm nhạc
	HDH
	HDH
	HĐNGCK
	Địa lí
	HDH

	
	
	8
	HDH
	HDH
	HDH
	Tin học
	HDH
	HDH
	Ngoại ngữ
	Thư viện
	HDH
	HDH
	Ngoại ngữ*

	5
	Sáng


	1
	Tiếng Anh
	Toán
	Tập làm văn
	Toán
	TLV
	Toán
	LTVC
	Toán
	LTVC
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán 
	LTVC
	LTVC
	Tiếng Anh
	LTVC
	LT&C
	Toán 
	Âm nhạc
	TLV
	TLV
	Tin học

	
	
	3
	LTVC
	Khoa học
	Thư viện
	LTVC
	Tiếng Anh
	Thể dục
	Thể dục
	TLV
	Toán
	Tin học
	LT&C

	
	
	4
	HDH
	HDH
	Toán
	Thư viện
	Toán
	TLV
	TLV
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ *
	Kể chuyện

	
	Chiều
	5
	Tiếng Anh**
	Tin học
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Khoa học
	Lịch sử
	Kĩ thuật
	Thể dục
	LTVC
	Địa lý

	
	
	6
	Tin
	Tiếng Anh **
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Thể dục
	Địa lí
	HDH
	HĐNGCK
	Thư viện
	Kĩ thuật
	HĐNGCK

	
	
	7
	Thể dục
	Âm nhạc
	Tin
	HDH
	HDH
	Kể chuyện
	Thư viện
	Ngoại ngữ*
	HDH
	Khoa học
	HDH

	
	
	8
	Âm nhạc
	Thể dục
	LTVC
	Thể dục
	Tin học
	HDH
	Ngoại ngữ*
	HDH
	Ngoại ngữ
	HDH
	Thư viện

	6
	Sáng
	1
	Tiếng Anh**
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếng Anh **
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	TLV
	Tin học
	HDH
	Thể dục
	Mĩ thuật
	TLV
	TLV

	
	
	3
	Tập làm văn
	TLV
	Kĩ thuật
	Kĩ thuật
	Khoa học
	HDH
	Tin học 
	Ngoại ngữ*
	TLV
	HDH
	Khoa học

	
	
	4
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	Khoa học
	Tin học
	HDH
	SHL
	Ngoại ngữ*
	HDH
	HDH
	SHL
	HDH

	
	Chiều
	5
	Tiếng Anh
	HDH
	HĐNGCK
	HĐNGCK
	SHL
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Mĩ thuật
	Thể dục

	
	
	6
	HDH
	Tiếng Anh
	HDH
	HDH
	Thư viện
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Tin học
	Thể dục
	Âm nhạc
	   Mĩ thuật

	
	
	7
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	SHL
	SHL
	SHL
	Thể dục
	SHL


